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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ BẾN TRE  

TỈNH BẾN TRE 

      Bản án số: 01/2020/HSST  

      Ngày: 07/01/2020 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE, TỈNH BẾN TRE 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Ông Ngô Văn Trình  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông L   nh  iàu 

2. Ông  h n  ông  hi n   

-Thƣ ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị  hương Y n là Thư ký Tò  án nhân dân thành 

phố B n Tre, tỉnh B n Tre. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre tham gia 

phiên toà: Bà L  Thị  àng - Kiểm sát vi n. 

Ngày 07 tháng 01 năm 2020 tại Trụ sở Tò  án nhân dân thành phố B n Tre, xét xử 

sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 121/2019/TLST-HS ngày 19 tháng 12 năm 2019, theo 

quy t định đư  vụ án r  xét xử số 122/2019/QĐXXST-HS ngày 24 tháng 12 năm 2019, 

đối với bị cáo:   

Nguyễn Định T (H), sinh năm 2000 tại B n Tre; Nơi đăng ký thường trú và chỗ ở 

hiện n y:  p MĐ, x  MT, thành phố BT, tỉnh B n Tre; Nghề nghiệp: Không; Trình độ 

văn hó : 09/12; Con ông Nguyễn Văn T1, sinh năm 1968  đ  ch t  và bà Nguyễn Thị N, 

sinh năm 1971; Vợ, con:  hư  có; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị b t truy n  ngày 

27/10/2019, đ n ngày 30/10/2019 chuyển tạm gi m. Bị cáo có mặt tại phi n tò . 

*    hại  

Bà B i Thị H ng  , sinh năm 1968; 

Nơi cư trú: Khu phố  ,  hường  , thành phố BT, tỉnh B n Tre.  ó mặt. 

*     i c  q   n   i  n h       iên q  n  

-  nh Tr n  hú Q, sinh năm 1983; 

Nơi cư trú: Khu phố  ,  hường  , thành phố BT, tỉnh B n Tre. V ng mặt. 

-  nh Nguyễn Quốc D, sinh năm 1994; 

Nơi cư trú: Khu phố  ,  hường  , thành phố BT, tỉnh B n Tre. V ng mặt. 

-  nh B i V  H, sinh năm 1996; 

Nơi cư trú:  p BT, x  BP, thành phố BT, tỉnh B n Tre. V ng mặt. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong h  sơ vụ án và diễn bi n tại phi n tò , nội dung vụ án 

được tóm t t như s u:  

Khoảng 02 giờ ngày 09/8/2019, khi đi bộ ng ng nhà bà B i Thị H ng   ở, khu 

phố  , phường  , thành phố BT, tỉnh B n Tre, bị cáo Nguyễn Định T phát hiện nhà bà 

C đèn còn sáng, cử  trước chỉ khép hờ và cử  s u không đóng n n nảy sinh ý định đột 

nhập vào nhà bà   l y trộm tài sản. Để thực hiện ý đinh, bị cáo T đi vòng r  cử  s u đột 

nhập vào nhà l y củ  bà C 01 chi c điện thoại di động hiệu S msung   l xy J7  rime, 

màu h ng đ ng để tr n giường và 01 túi xách màu đen  b n trong có 85 tờ vé số, 

150.000 đ ng và 01 v  thuốc tây  đ ng treo tr n xe mô tô. S u khi l y được tài sản, bị 

cáo T đi bộ r  c u Nước M m thuộc phường  , thành phố BT mở túi xách r  kiểm tr  

l y 85 tờ vé số và 150.000 đ ng r i v t b  v  thuốc tây và chi c túi xách xuống sông. 

S u đó, bị cáo T đem chi c điện thoại di động củ  bà   đ n tiệm g me b n cá Đăng ở 

khu phố  , phường  , thành phố BT c m cho Tr n  hú Q được 1.000.000 đ ng, l y 

tiền chơi g me và thu  h t, bị cáo T h i mượn củ  B i V  H 1.000.000 đ ng để chuộc 

lại điện thoại củ  bà   r i đư  chi c điện thoại này cho H c t gi .  i ng 85 tờ vé số bị 

cáo T cho Nguyễn Quốc   10 tờ, số còn lại bị cáo T đư  cho   gi  d m. S u đó, hành 

vi củ  bị cáo T bị phát hiện. 

Vật ch ng thu gi : 

- 01 điện thoại di động hiệu S msung   l xy J7  rime, màu h ng, số Imei 1: 

352810094831647, số Imei 2: 352811094831645   o B i V  H gi o nộp . 

- 85 tờ vé số, trong đó: 09 tờ đài V nh Long, 24 tờ đài Bình  ương và 52 tờ đài 

Trà Vinh   o Nguyễn Quốc   gi o nộp . 

Theo Bảng k t luận định giá trị tài sản số 764/KL-HĐĐ  ngày 21/8/2019 và số 

989/KL-HĐĐ   ngày 30/10/2019  củ  Hội đ ng định giá tài sản thành phố B n Tre k t 

luận:  

- 01 điện thoại di động hiệu S msung   l xy J7  rime, màu h ng, số Imei 1: 

352810094831647, số Imei 2: 352811094831645, trị giá ngày 09/8/2019 là 2.933.000 

đ ng. 

- 01 túi xách màu đen bằng nhự , kích thước 25 x 20 x 5cm, trị giá ngày 

09/8/2019 là 20.000 đ ng. 

- 01 sim điện thoại không rõ số, trị giá ngày 09/8/2019 là không xác định được 

giá trị tài sản do tài sản không rõ ngu n gốc xu t x  và nguy n giá b n đ u. 

- 01 v  thuốc trị tiểu đường không rõ nh n hiệu, còn 5-6 vi n thuốc, trị giá ngày 

09/8/2019 là không xác định được giá trị tài sản do tài sản không rõ ngu n gốc xu t x  

và nguy n giá b n đ u. 

Tại bi n bản kiểm tr  k t quả sổ số ngày 09/8/2019 đối với 85 tờ vé số  09 tờ đài 

V nh Long, 24 tờ đài Bình  ương và 52 tờ đài Trà Vinh  xác định: T t cả 85 tờ vé số 

n u tr n đều không trúng thưởng. 

Tại Bản cáo trạng số: 01/CT-VKSTPBT ngày 17 tháng 12 năm 2019 củ  Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố B n Tre, tỉnh B n Tre đ  truy tố bị cáo T về tội “Trộm c p 

tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 
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Tại phi n tò : 

Kiểm sát vi n th m gi  phi n tò  gi  nguy n quy t định truy tố, đề nghị: 

Áp dụng khoản 1 Điều 173; các điểm h, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình 

sự: xử phạt bị cáo T từ 06 tháng đ n 09 tháng t  về tội “Trộm c p tài sản”. 

Hình phạt bổ sung: không áp dụng do bị cáo không có nghề nghiệp. 

Áp dụng các Điều 47, 48 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự: 

 hi nhận  ơ qu n cảnh sát điều tr  công  n thành phố B n Tre đ  trả lại cho bị hại 

bà C 85 tờ vé số, trong đó: 09 tờ đài V nh Long, 24 tờ đài Bình  ương và 52 tờ đài Trà 

Vinh; 01 điện thoại di động hiệu S msung   l xy J7  rime, màu h ng, số Imei 1: 

352810094831647, số Imei 2: 352811094831645. 

 hi nhận bị hại bà C không y u c u bị cáo T b i thường giá trị 85 tờ vé số; 01 túi 

xách màu đen bằng nhự , kích thước 25 x 20 x 5cm; 01 sim điện thoại không rõ số; 01 

v  thuốc trị tiểu đường không rõ nh n hiệu, còn 5-6 vi n thuốc và 150.000 đ ng.  

 hi nhận người có quyền lợi, ngh   vụ li n qu n B i V  H không y u c u bị cáo T 

hoàn trả lại số tiền 1.000.000 đ ng mà H cho bị cáo T mượn để chuộc điện thoại. 

Đối với Tr n  hú Q khi nhận c m điện thoại củ  bị cáo T, Nguyễn Quốc   khi 

được bị cáo T cho và nhận gi  d m vé số, B i V  H khi cho bị cáo T mượn tiền chuộc 

lại điện thoại và khi nhận gi  d m điện thoại củ  bị cáo T, không bi t đây là tài sản do 

bị cáo T phạm tội mà có n n không truy c u trách nhiệm. 

Bị cáo T khai nhận vào khoảng 02 giờ 09/8/2019, tại nhà ở khu phố A, phường G, 

thành phố BT, tỉnh B n Tre, bị cáo đ  có hành vi lén lút chi m đoạt củ  bị hại bà C 01 

điện thoại di động hiệu S msung   l xy  7  rime, màu h ng; 01 túi xách màu đen; 85 

tờ vé số; 01 sim điện thoại; 01 v  thuốc tây. Bị cáo đ ng ý với k t quả định giá củ  Hội 

đ ng định giá thành phố B n Tre. Bị cáo không khi u nại gì đối với các hành vi và 

quy t định củ  các cơ qu n ti n hành tố tụng và xin được giảm nhẹ hình phạt. 

Bị hại bà B i Thị H ng C trình bày: Ngày 09/8/2019, bà bị m t số tài sản đúng như 

bị cáo kh i tại phi n tò .  ơ qu n công  n đ  thu h i tài sản củ  bà bị m t trộm. Tại 

phi n tò , bà không y u c u bị cáo T phải b i thường cho bà số tài sản không thu h i 

được là số tiền 150.000 đ ng, 01 túi xách bằng nhự  màu đen, 01 sim điện thoại và 01 

v  thuốc. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr n cơ sở nội dung vụ án, căn c  vào các tài liệu trong h  sơ vụ án đ  được tr nh 

tụng tại phi n tò , Hội đ ng xét xử nhận định như s u: 

[1] Về hành vi, quy t định tố tụng củ  cơ qu n điều tr  công  n thành phố B n Tre, 

Điều tr  vi n, Viện kiểm sát nhân dân thành phố B n Tre, kiểm sát vi n trong quá trình 

điều tr , truy tố đ  thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định củ  Bộ luật 

Tố tụng hình sự. Quá trình điều tr  và tại phi n tò  bị cáo, bị hại, nh ng người th m gi  

tố tụng khác không có ý ki n hoặc khi u nại về hành vi, quy t định củ  cơ qu n ti n 

hành tố tụng.  o đó, các hành vi, quy t định tố tụng củ  các cơ qu n ti n hành tố tụng, 

người ti n hành tố tụng đ  thực hiện đều hợp pháp.  
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Việc v ng mặt củ  nh ng người có quyền lợi, ngh   vụ li n qu n g m  nh Tr n 

 hú Q, anh Nguyễn Quốc  , anh B i V  H, bị cáo không có ý ki n gì, Kiểm sát vi n đề 

nghị xét xử v ng nh ng người có quyền lợi, ngh   vụ li n qu n. Xét việc v ng mặt củ  

nh ng người có quyền lợi, ngh   vụ li n qu n không ảnh hưởng đ n việc xét xử vụ án 

n n Hội đ ng xét xử xét xử v ng mặt nh ng người có quyền lợi, ngh   vụ li n qu n là 

ph  hợp. 

[2] Lời kh i nhận tội củ  bị cáo T tại phi n toà ph  hợp với lời kh i củ  bị hại, 

nh ng người th m gi  tố tụng khác; ph  hợp với t ng vật thu gi  và các tài liệu ch ng 

c  khác đ  được thu thập trong quá trình điều tr , có đủ cơ sở xác định: Xu t phát từ 

mục đích tư lợi b t chính, vào khoảng 02 giờ 09/8/2019, tại nhà ở khu phố A, phường 

G, thành phố BT, tỉnh B n Tre, bị cáo T đ  có hành vi lén lút chi m đoạt củ  bà B i Thị 

H ng   01 điện thoại di động hiệu S msung   l xy J7  rime, màu h ng, số Imei 1: 

352810094831647, số Imei 2: 352811094831645; 01 túi xách màu đen bằng nhự , kích 

thước 25 x 20 x 5cm; 85 tờ vé số  09 tờ đài V nh Long, 24 tờ đài Bình  ương và 52 tờ 

đài Trà Vinh ; 01 sim điện thoại không rõ số; 01 v  thuốc trị tiểu đường không rõ nh n 

hiệu, còn 5-6 vi n thuốc và 150.000 đ ng. Tổng giá trị tài sản bị cáo T chi m đoạt củ  

bị hại bà C là  3.953.000 đ ng. 

  [3] Bị cáo T là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận bi t được 

hành vi củ  mình bị pháp luật c m nhưng xu t phát từ động cơ vụ lợi bị cáo đ  cố ý lén 

lút chi m đoạt tài sản củ  bị hại có giá trị 3.953.000 đ ng để ti u xài cá nhân. Vì vậy, 

cáo trạng củ  Viện kiểm sát nhân dân thành phố B n Tre đ  truy tố bị cáo T về tội 

“Trộm c p tài sản” được quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự là có căn c , 

đúng luật định. 

[4] Bị cáo phạm tội với lỗi cố ý trực ti p, lợi dụng chủ sở h u tài sản sơ hở trong 

việc bảo quản tài sản để thực hiện hành vi phạm tội, trực ti p xâm phạm quyền sở h u 

tài sản củ  người khác, gây ảnh hưởng x u đ n tình hình  n ninh chính trị, trật tự  n 

toàn x  hội tr n đị  bàn bị cáo thực hiện tội phạm, gây tâm lý lo sợ cho qu n chúng 

nhân dân trong l o động, sinh hoạt hằng ngày. 

 [5] Về nhân thân, các tình ti t tặng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Về nhân thân, bị cáo T có nhân thân x u. Xét tiền án, tiền sự bị cáo không có do đ  

được xó  nhưng quá trình hoạt động bản thân bị cáo đ  từng bị k t án về tội “Trộm c p 

tài sản”, đ  bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Trộm c p tài sản”  và hành vi 

“Vi phạm Luật gi o thông đường bộ”. 

Về tình ti t giảm nhẹ, bị cáo được hưởng tình ti t giảm nhẹ là phạm tội nhưng thiệt 

hại không lớn, người phạm tội thành khẩn kh i báo theo quy định tại các điểm h, s 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

Về tình ti t tăng nặng, bị cáo T không có tình ti t tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

Tuy nhi n, trong quá trình điều tr , bị cáo T đ  b  trốn và bị b t theo quy t định truy n , 

gây khó khăn cho quá trình giải quy t vụ án. 

 ăn c  vào nhân thân, tính ch t, m c độ, hậu quả do hành vi bị cáo gây r , xét th y 

việc cách ly bị cáo r  kh i x  hội một thời gi n là điều c n thi t nhằm cải tạo, giáo dục 

bị cáo trở thành công dân có ích cho x  hội và có tác dụng phòng ngừ  chung. 
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[6] Lời phát biểu luận tội củ  Kiểm sát vi n tại phi n tò  về tội d nh đối với bị cáo, 

các tình ti t giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự và hình phạt đề nghị áp dụng đối 

với bị cáo ph  hợp với quy định pháp luật được Hội đ ng xét xử ch p nhận. 

 [7] Về xử lý vật ch ng: 

 hi nhận  ơ qu n cảnh sát điều tr  công  n thành phố B n Tre đ  trả lại cho bị hại 

bà C 85 tờ vé số (trong đó: 09 tờ đài V nh Long, 24 tờ đài Bình  ương và 52 tờ đài Trà 

Vinh); 01 điện thoại di động hiệu S msung   l xy J7  rime, màu h ng, số Imei 1: 

352810094831647, số Imei 2: 352811094831645. 

[8] Về trách nhiệm dân sự: 

 hi nhận bị hại bà C đ  nhận lại tài sản bị chi m đoạt g m 85 tờ vé số (trong đó: 

09 tờ đài V nh Long, 24 tờ đài Bình  ương và 52 tờ đài Trà Vinh); 01 điện thoại di 

động hiệu S msung   l xy J7  rime, màu h ng, số Imei 1: 352810094831647, số Imei 

2: 352811094831645. 

 hi nhận bị hại bà C không y u c u bị cáo T b i thường giá trị 85 tờ vé số; 01 túi 

xách màu đen bằng nhự , kích thước 25 x 20 x 5cm; 01 sim điện thoại không rõ số; 01 

v  thuốc trị tiểu đường không rõ nh n hiệu, còn 5-6 vi n thuốc và 150.000 đ ng.  

 hi nhận người có quyền lợi, ngh   vụ li n qu n B i V  H không y u c u bị cáo T 

hoàn trả lại số tiền 1.000.000 đ ng mà H cho bị cáo T mượn để chuộc điện thoại. 

[9] Về hình phạt bổ sung:  o bị cáo T không có nghề nghiệp n n không c n thi t 

áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo T. 

[10] Hành vi củ  Tr n  hú Q khi nhận c m điện thoại củ  bị cáo T, Nguyễn Quốc 

D khi được bị cáo T cho và gi  d m vé số, B i V  H khi cho bị cáo T mượn tiền chuộc 

lại điện thoại đ  c m cho Q và nhận gi  d m điện thoại này không bi t nh ng tài sản do 

bị cáo T có được do phạm tội mà có, đó đó cơ qu n điều tr , Viện kiểm sát không truy 

c u trách nhiệm hình sự đối với các đối tượng này là ph  hợp. 

 [11] Về án phí hình sự sơ thẩm, bị cáo T phải nộp theo quy định củ  pháp luật về 

án phí, lệ phí Tò  án. 

Vì các  ẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuy n bố bị cáo Nguyễn Định T (H) phạm tội “Trộm c p tài sản” 

1. Áp dụng khoản 1 Điều 173; các điểm h, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật 

Hình sự: 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Định T (H) 09  chín  tháng t . 

Thời hạn t  tính từ ngày 27/10/2019. 

 2. Xử lý vật ch ng: Áp dụng các Điều 47, 48 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật 

Tố tụng Hình sự: 

 hi nhận  ơ qu n cảnh sát điều tr  công  n thành phố B n Tre đ  trả lại cho bị hại 

bà B i Thị H ng C 85  Tám mươi lăm  tờ vé số (trong đó: 09 tờ đài V nh Long, 24 tờ 

đài Bình  ương và 52 tờ đài Trà Vinh); 01  một  điện thoại di động hiệu S msung 



 6 

  l xy J7  rime, màu h ng, số Imei 1: 352810094831647, số Imei 2: 

352811094831645. 

3. Trách nhiệm dân sự: 

 hi nhận bị hại bà B i Thị H ng C đ  nhận lại tài sản bị chi m đoạt g m 85  tám 

mươi lăm  tờ vé số (trong đó: 09 tờ đài V nh Long, 24 tờ đài Bình  ương và 52 tờ đài 

Trà Vinh); 01  một  điện thoại di động hiệu S msung   l xy J7  rime, màu h ng, số 

Imei 1: 352810094831647, số Imei 2: 352811094831645. 

 hi nhận bị hại bà B i Thị H ng C không y u c u bị cáo Nguyễn Định T b i 

thường giá trị 85  tám mươi lăm  tờ vé số; 01  một  túi xách màu đen bằng nhự , kích 

thước 25 x 20 x 5cm; 01  một  sim điện thoại không rõ số; 01  một  v  thuốc trị tiểu 

đường không rõ nh n hiệu, còn 5-6 vi n thuốc và 150.000  một trăm năm mươi ngàn  

đ ng.  

 hi nhận người có quyền lợi, ngh   vụ li n qu n B i V  H không y u c u bị cáo 

Nguyễn Định T hoàn trả lại số tiền 1.000.000  một triệu  đ ng mà H cho bị cáo Nguyễn 

Định T mượn để chuộc điện thoại. 

3. Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 23 Nghị Quy t số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 củ  Ủy b n Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ 

phí Tò  án: 

Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo Nguyễn Định T (H) phải nộp là 200.000  H i trăm 

nghìn  đ ng. 

Bị cáo, bị hại được quyền kháng cáo trong thời hạn 15  mười lăm  ngày kể từ ngày 

tuy n án.  i ng nh ng người có quyền lợi, ngh   vụ li n qu n v ng mặt tại phi n tò  

được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc được tống 

đạt hợp lệ. 

Nơi nhận: 

- T N  tỉnh B n Tre  1b ; 

- VKSN  thành phố B n Tre  1b ; 

-  ông  n thành phố B n Tre  1b ; 

-  hi cục TH  dân sự thành phố B n Tre  1b ; 

- Sở Tư pháp tỉnh B n Tre  1b ; 

- UBN  x  MT, TP BT (1b) 

- Bị cáo, bị hại, NCQLNVLQ (5b); 

- Bộ phận thi hành án hình sự  2b ; 

- Lưu  văn phòng; h  sơ vụ án   2b . 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

       tên  à   n  d    

 

 

 

 

      Ngô Văn Trình 

 

 

 

 

 

 


